ĐÁP ÁN HÓA 11 HKII (2015 – 2016)
I. TRẮC NGHIỆM (4,5đ)
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II. TỰ LUẬN (5,5đ)

Câu 1  (0,5đ)

(C6H10O5)n  + nH2O →nC6H12O6 (H+,to) 




(0,25đ)

C6H12O6 →2CO2 +2C2H5OH (enzim)



 
(0,25đ)

Câu 2   (1đ)







 

CH3-CH2-CH2-CHO  : butanal

CH3-CH(CH3)-CHO: 2-metylpropanal

Câu 3  (1,5đ)

Dùng dd AgNO3 /NH3  nhận biết andehit axetic. Hiện tượng: kết tủa bạc
(0,25đ)

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 +H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3+ 2Ag
(0,25đ)

Dùng Cu(OH)2 nhận biết glyxerol. DD màu xanh lam
(0,25đ)

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 →[C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O
(0,25đ)

Dùng dd brom nhận biết phenol. Có kết tủa trắng
(0,25đ)

C6H5OH + 3Br2→ C6H2OHBr3 +3HBr
(0,25đ)

Còn lại là etanol

Câu 4   ( 2,5đ)

a) C2H5OH + Na  → C2H5ONa + ½ H2
(0,25đ)
C6H5OH + Na  → C6H5ONa + ½ H2
(0,25đ)

C6H5OH + 3Br2→ C6H2OHBr3 +3HBr
(0,25đ)

nH2 = 0,075mol; n C6H2OHBr3=16,55/331= 0,05
(0,25đ)

n C6H5OH= 0,05, m C6H5OH=0,05.94= 4,7g 
(0,25đ)

n C2H5OH= 0.1; m C2H5OH=0,1.46=4,6g
(0,25đ)
b) m C2H5ONa=0,1.68=6,8g
(0,25đ)
m C6H5ONa=0,05.116=5,8g
(0,25đ)

c) C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
(0,25đ)
VddNaOH= 0,05/1,5=0,033 lít=33 ml
(0,25đ)

